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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NV 
V/v nâng bậc lương năm 2024 và thực hiện 

chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 

viên chức ngành GD&ĐT thành phố 

    TP.Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2024 

                  

Kính gửi:   

  - Hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; 

TH&THCS công lập trên địa bàn thành phố; 

  - Giám đốc Trung tâm GDNN- GDTX thành phố. 

            

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế 

độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông 

tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế 

độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư 

số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng 

bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 

29/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung  chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng 

bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động. 

Căn cứ Nghị định số 77/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy 

định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; Công văn số 2105/SGDĐT-TCCB ngày 

09/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực 

hiện Nghị định số 77/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định chế 

độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 

22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định phân công, 

phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý. 

 Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa hướng dẫn các nhà trường thực 

hiện việc nâng bậc lương năm 2024; thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà 

giáo đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, cụ thể  như sau: 

 1. Nâng bậc lương năm 2024 

 1.1. Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, 

TH&THCS công lập; Giám đốc Trung tâm GDNN- GDTX tiến hành họp, bình 

xét các cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng 

cuối năm; phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn năm 

2024.  
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Đối với chế độ nâng bậc lương trước thời hạn, đề nghị các nhà trường 

triển khai đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 3 Thông tư số 

08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ.   

 1.2. Lập danh sách và hồ sơ cá nhân của người được đề nghị xét 

nâng lương báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố (qua phòng Nội vụ).  

(1). Hồ sơ nâng lương thường xuyên 6 tháng cuối năm, phụ cấp thâm niên 

vượt khung gồm:  

- Tờ trình về việc nâng lương năm 2024. 

 - Biên bản họp của tập thể nhà trường về nâng lương thường xuyên 6 

tháng cuối năm, phụ cấp thâm niên vượt khung. 

 - Danh sách nâng lương thường xuyên (theo mẫu). 

 - Danh sách nâng thâm niên vượt khung (theo mẫu). 

 - Bản sao QĐ lương hiện hưởng (phô tô).  

- Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 03 năm học gần nhất của cá 

nhân được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung.  

(2). Hồ sơ nâng lương trước thời hạn gồm:  

 - Tờ trình về việc nâng lương trước thời hạn năm 2024. 

 - Biên bản họp của tập thể nhà trường về xét nâng lương trước thời hạn. 

 - Danh sách đề nghị nâng lương trước thời hạn (theo mẫu), số lượng đề 

nghị không quá 10% biên chế hiện có, danh sách đề nghị tăng lương trước hạn 

được sắp xếp theo thứ tự lần lượt người có thành tích cao đến người có thành 

tích thấp. 

- Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 02 năm học gần nhất của 

cá nhân được đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn. 

 (3). Hồ sơ cá nhân những người được đề nghị nâng lương trước thời hạn gồm: 

 - Báo cáo thành tích cá nhân (có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường); 

 - Bản tóm tắt quá trình diễn biến tiền lương (có xác nhận của Hiệu trưởng 

nhà trường); 

 - Bản sao quyết định lương hiện hưởng (phô tô); 

 - Bản sao các quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận thành tích của 

viên chức được đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn tính đến thời điểm 

31/12/2024 (phô tô). 

 2. Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với nhà giáo đủ 5 

năm công tác trở lên 

2.1. Đối tượng: Nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo 

dục công lập đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 
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ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bao gồm: 

(1). Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số 

có các ký tự đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang 

mã số có các ký tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập 

được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà 

nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật). 

(2). Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt, đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các xưởng trường, 

trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn của cơ sở giáo dục phổ 

thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.  

(3). Các đối tượng không thuộc quy định tại mục 2.1 công văn này mà giữ 

mã số có các ký tự đầu là V.07 và V.09 không thuộc đối tượng được hưởng phụ 

cấp thâm niên nhà giáo. 

2.2. Hồ sơ đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo gồm: 

- Công văn đề nghị của đơn vị; 

 - Tờ khai quá trình công tác giảng dạy (theo mẫu gửi kèm); 

- Quyết định tuyển dụng, Quyết định công nhận hết thời gian tập sự (phô tô); 

- Các hợp đồng làm việc hoặc văn bản có liên quan (phô tô); 

 - Sổ BHXH (nếu không có sổ BHXH thì phải có tờ khai xác nhận quá trình 

đóng BHXH của cơ quan BHXH TP); 

 - Danh sách đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo (theo mẫu gửi kèm). 

3. Thời gian nộp hồ sơ 

Thời gian: các nhà trường nộp hồ sơ về Ủy ban nhân dân thành phố qua 

phòng Nội vụ từ ngày 28/10- 05/11/2024 (lịch kèm theo).  

 Nhận được Công văn này đề nghị Hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở, TH&THCS công lập; Giám đốc Trung tâm GDNN- GDTX trên 

địa bàn thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lưu: VT, NV./. 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

               Trần Anh Chung 
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